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Chênh Lệch Lãi Suất Tiền Gửi Và Cho Vay Bình Quân 

Average Difference Between Deposit And Lending Interest Rate 

 

Chỉ tiêu/ 
Item 

26/04/2024 

Lãi suất cho vay 
bình quân 

Average Lending 
Interest rate 

Lãi suất tiền gửi 
bình quân 

Average Deposit 
Interest rate 

Chênh lệch 
Difference 

VND 5,75% 2,04% 3,71% 

USD 5,80% 0% 5,80% 

 

Chỉ tiêu/ 
Item 

29/03/2024 

Lãi suất cho vay 
bình quân 

Average Lending 
Interest rate 

Lãi suất tiền gửi 
bình quân 

Average Deposit 
Interest rate 

Chênh lệch 
Difference 

VND 5,53% 1,72% 3,81% 

USD 5,78% 0% 5,78% 

 

Chỉ tiêu/ 
Item 

29/02/2024 

Lãi suất cho vay 
bình quân 

Average Lending 
Interest rate 

Lãi suất tiền gửi 
bình quân 

Average Deposit 
Interest rate 

Chênh lệch 
Difference 

VND 5,55% 1,89% 3,66% 

USD 5,77% 0% 5,77% 
 

Chỉ tiêu/ 
Item 

31/01/2024 

Lãi suất cho vay 
bình quân 

Average Lending 
Interest rate 

Lãi suất tiền gửi 
bình quân 

Average Deposit 
Interest rate 

Chênh lệch 
Difference 

VND 5,65% 1,87% 3,78% 

USD 5,82% 0% 5,82% 

 


